
Phụ lục: 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     tháng     năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT Nội dung, nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chiến 

lược, Kế hoạch thực hiện Chiến lược; phổ 

biến các cơ chế, chính sách về phát triển  

lĩnh vực ngành nghề nông thôn. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; các cơ quan, đơn 

vị có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

Hằng năm 

2 

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ về phát triển 

ngành nghề nông thôn. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT  

 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

Hằng năm 

3 

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 

241/KH-UBND ngày 28/10/2023 của 

UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bảo 

tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT  

 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

Hằng năm 

4 

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban 

hành mới các chính sách hỗ trợ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016-2030. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT  

 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

2026 - 2027 

5 

Tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực cho các nghệ nhân, người 

sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ngành 

nghề nông thôn; đào tạo nâng cao năng lực 

cho các nghệ nhân, người lao động tại các 

làng nghề. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT; Sở Lao 

động -  

Thương binh và 

Xã hội. 

 

 

Các cơ sở đào tạo 

của tỉnh và các đơn 

vị liên quan 

Hằng năm 

6 

Xây dựng hệ thống thông tin nâng cao 

năng lực, dự báo thị trường một số sản 

phẩm ngành nghề nông thôn tiêu biểu; hỗ 

trợ năng lực tiếp cận thị trường cho các cơ 

sở ngành nghề nông thôn gắn với các 

chương trình xúc tiến thương mại.  

Sở Nông nghiệp 

và PTNT; Sở 

Công Thương 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

2025 - 2030 

7 

Hỗ trợ các chủ thể sản phẩm làng nghề 

xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, chỉ 

dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc một số sản 

phẩm ngành nghề nông thôn tiêu biểu. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

2025 - 2030 

8 

Hỗ trợ các chủ thể sản phẩm làng nghề 

tham gia các sự kiện quy mô vùng, cả nước 

và quốc tế nhằm quảng bá, xúc tiến thương 

mại các sản phẩm của làng nghề. 

Sở Công Thương 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

2025 - 2030 

9 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc 

phát triển ngành nghề nông thôn; tham gia 

các hội nghị, hội thảo quốc tế về bảo tồn 

và phát triển làng nghề. 

Sở Công Thương; 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

2025 - 2030 



2 
 

 

TT Nội dung, nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

10 

Nghiên cứu đặt hàng, tuyển chọn các dự 

án, nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ 

phát triển ngành nghề nông thôn, bảo vệ 

môi trường tại các làng nghề. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

Hằng năm 

11 

Xây dựng thí điểm một số mô hình phát triển 

du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm, du lịch 

sinh thái mang tính đặc trưng vùng, miền. 

Phát triển du lịch nông thôn, 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 
Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

Hằng năm 

12 

Thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi 

giá trị phát triển một số vùng nguyên liệu 

được cấp chứng chỉ sản xuất nông nghiệp 

tốt, mở rộng vùng chuyên canh tập trung 

(tre, nứa, dâu tằm, hoa, cây cảnh,..) tạo 

vùng nguyên liệu ổn định cho phát triển 

làng nghề. 

Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
Hằng năm 

13 
Khôi phục, bảo tồn nghề truyền thống 

có nguy cơ mai một, thất truyền. 
   

- 

Nghề dệt Thổ cẩm Lâm Bình (xã Thượng 

Lâm, Khuôn Hà, Bình An và thị trấn Lăng 

Can, huyện Lâm Bình). 

Ủy ban nhân dân 

huyện Lâm Bình 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 

- 

Nghề nấu rượu men lá (xã Phúc Yên, 

Khuôn Hà, Thượng Lâm, Bình An và thị 

trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình). 

Ủy ban nhân dân 

huyện Lâm Bình 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 

- 
Nghề dệt Thổ cẩm, thôn Tân Thành, xã 

Yên Hoa, huyện Na Hang. 

Ủy ban nhân dân 

huyện Na Hang 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 

- 
Nghề vẽ sáp ong, thôn Khâu Tràng, xã 

Hồng Thái, huyện Na Hang. 

Ủy ban nhân dân 

huyện Na Hang 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 

- 

Nghề thêu Thổ cẩm đồng bào Dao (thôn 

Bản Ba 1 và Bản Ba 2, xã Trung Hà, 

huyện Chiêm Hoá). 

Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 

- 

Nghề chế biến Mắm cá ruộng (xã Trung 

Hà, Hoà Phú và xã Kim Bình, huyện 

Chiêm Hoá). 

Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 
2025 - 2030 

14 
Công nhận nghề truyền thống, làng nghề 

mới, có làng nghề gắn với phát triển du lịch 
   

- 
Làng nghề Chè Vĩnh Tân, thôn Vĩnh Tân, xã 

Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

Ủy ban nhân dân 

huyện Sơn Dương 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 

- 
Làng nghề Chè thôn Đồng Đài, xã Hợp 

Thành, huyện Sơn Dương. 

Ủy ban nhân dân 

huyện Sơn Dương 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 

- 
Làng nghề bánh Gai, thị trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hoá. 

Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 



3 
 

 

TT Nội dung, nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

- 
Làng nghề đan Cót (xã Vinh Quang và xã 

Trung Hoà, huyện Chiêm Hoá). 

Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 
2025 - 2030 

15 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch; định kỳ sơ kết, đánh giá kết 

quả thực hiện. 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; UBND 

huyện, thành phố. 

Báo cáo 

định kỳ 

hàng năm; 

sơ kết 5 

năm và tổng 

kết giai 

đoạn 
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